DANH SÁCH HỌC SINH LỚP NHÀ TRẺ C-HẢI HÒA
Năm học: 2018-2019
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nữ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Vũ Khánh An
	14/12/2016
	×
	Vũ Thanh Giang
	Nguyễn Thị Huyên
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	2
	Vũ Thị Trâm Anh
	11/10/2016
	×
	Bùi Thế Anh
	Đõ Thị Phương Thảo
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	3
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo
	02/04/2016
	
	Nguyễn Đức Tuyên 
	Hoàng Thị Yến
	Chí Linh – Hải Dương
	

	4
	Vũ Văn Gia Bảo
	04/11/2016
	
	Vũ Văn Doan
	Hoàng Thị Xấu
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	5
	Nguyễn Trà My
	27/05/2016
	×
	Nguyễn Văn Đoàn
	Đinh Thị Cúc
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	6
	Nguyễn Hoàng phúc
	01/09/2016
	
	Nguyễn Văn Bắc
	Triệu Thị Viên
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	7
	Đinh Chí Tâm
	27/04/2016
	
	Đinh Văn Đồng
	Nguyễn Thị Vân
	Sông Khoai – Quảng Yên
	

	8
	Vũ Đức Trọng
	04/03/2016
	
	Vũ Thanh Sơn
	Trần Thị Lê
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	9
	Nguyễn Hoàng Trung
	09/05/2016
	
	Nguyễn Văn Huy
	Hoàng Thị Xuân
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	10
	Vũ Thiên Hương
	24/10/2016
	×
	Vũ Đức Thịnh
	Vũ Thị Miền
	Hải Hòa – Đông Mai
	


Sĩ Số 10(Nữ 4)                                                           	Giáo viên
Trái tuyến 2 (Nữ: 0): Hải Dương:01; Sông Khoai:01                Nguyễn Thị Thảnh             Hoàng Thị Thoa

